	MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2

MÔN TIN HỌC LỚP 4 


	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm và tỷ lệ % 

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	1. Phần thế giới trực tuyến
	Số câu
	2
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	4
	 

	
	Số điểm
	 1.5  
	 
	  0.5  
	 
	 0.5  
	 
	 
	 
	   2.5  
	25%

	2. Soạn thảo văn bản
	Số câu
	2
	 
	2
	1
	 
	1
	 
	1
	7
	 

	
	Số điểm
	 1.0  
	 
	  1.0  
	  1.5  
	 
	 2.5  
	 
	  1.0  
	   7.0  
	70%

	3. Phần mềm Encore
	Số câu
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	
	Số điểm
	 0.5  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   0.5  
	5%

	Tổng
	Số câu
	5
	0
	3
	1
	1
	1
	0
	1
	12
	 

	
	Số điểm
	 3.0  
	   -    
	  1.5  
	  1.5  
	 0.5  
	 2.5  
	   -    
	  1.0  
	 10.0  
	100%

	
	Tỷ lệ %
	30%
	0%
	15%
	15%
	5%
	25%
	0%
	10%
	100%
	 

	
	Tỷ lệ theo mức
	30%
	30%
	30%
	10%
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số câu
	Điểm
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lí thuyết (10')
	9
	5
	50%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành (25')
	3
	5
	50%
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH ………………………
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Lớp: 4…………

	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II

MÔN: TIN HỌC - Khối 4  
Thời gian: 45 phút

Năm học: 2022 – 2023

	 Điểm


	           Lời phê của thầy (cô)


I. LÝ THUYẾT: (5điểm)

 Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng nhất.

Câu 1. Biểu tượng nào dưới đây không phải là trình duyệt web?

	A
	 
[image: image1.png]2

Internet
Explorer
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Câu 2. Thư điện tử em có thể được gửi cho những ai?

A. Chỉ gửi được cho bạn bè trong nước


B. Gửi được cho tất cả thư điện tử có địa chỉ đúng
C. Gửi cho các bạn trong lớp


D. Gửi cho thầy cô
Câu 3. Trong các địa chỉ hộp thư điện tử sau, địa chỉ hộp thư điện tử nào đúng?

A. Nguyen Van@gmail.com 
           C. nguyen van gmail.com

B. nguyễnvăn@gmail.com

D. nguyenvan@gmail.com
Câu 4. Để bật hoặc tắt công cụ đánh dấu trang, ta dùng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl-Shift-B


C. Alt-Ctrl-B

B. Alt-Shift-B


D. Ctrl-Shift-A

Câu 5. Trong các biểu tượng sau, biểu tượng nào dùng để mở phần mềm soạn nhạc Encore?

A. [image: image5.png]Encore
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C. 
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Câu 6: Bảng được tạo nên từ những gì?
      A. Bảng được tạo nên từ các hàng.

      B. Bảng được tạo nên từ các cột.

      C. Bảng được tạo nên từ các hàng và các cột, các hàng và các cột tạo thành các ô của một bảng.

      D. Bảng được tạo nên từ văn bản.
Câu 7: Để chèn Text box  có sẵn vào văn bản em thực hiện các bước nào?


A. Insert/ Text box/Austere Quote
           B. Insert/ WordArt

C. Insert/ Picture



D. Insert/Clip Art

Câu 8: Nút lệnh Insert Right dùng để làm gì?

A. Thêm cột nằm bên trái

C. Thêm dòng

B. Thêm cột nằm bên phải

D. Xóa dòng

Câu 9: Để chia đoạn văn bản làm 3 cột em thực hiện như thế nào?

 
A. Page Layout/ Columns/one
C. Page Layout/ Columns/three


B. Page Layout/ Margins/two
D. Page Layout/ Columns/More Columns
Câu 10: Để quản lý hộp thư điện tử của em, sắp xếp các thư gọn gàng, ngăn nắp, dễ tìm khi cần thiết em cần làm gì?

A. Xóa hết thư




B. Phân loại thư

C. Tạo nhãn dán (thư mục) và phân loại thư vào từng nhãn dán (thư mục) cho phù hợp.

D. Chuyển hết thư vào thùng rác
II. PHẦN TỰ LUẬN(5điểm)
Câu 1. (3 điểm) Có mấy loại textbox mà em đã học? Đó là những loại textbox nào?  Em hãy nêu các thao tác chèn một textbox có sẵn?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2.(2 điểm) Em hãy nêu thao tác chèn bảng vào văn bản?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐÁNH GIÁ VÀ GHI ĐIỂM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
      Mỗi câu đúng 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	D
	A
	A
	C
	A
	B
	C
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN (5điểm)
Câu 1: (3 điểm)
· Có 2 loại Textbox: Textbox có sẵn và Textbox đơn giản (1điểm)
· Các thao tác chèn Textbox có sẵn (2 điểm)
1. Chọn công cụ Insert

2. Chọn Textbox
3. Nhấn vào mẫu Textbox có sẵn mà em muốn chọn.
Câu 2: (2 điểm)  Các thao tác chèn bảng vào văn bản:
1. Đặt con trỏ chuột tại vị trí cần tạo bảng

2. Nhấp chuột chọn thanh công cụ Insert
3. Nhấp chuột chọn nút lệnh Table

4. Lướt chuột theo hướng ngang và hướng xuống để chọn số cột và số hàng cần tạo bảng.

5. Nhấp chuột tại ô và hàng cuối cùng để chèn bảng vào văn bản.
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	Giáo viên

  Lê Nguyễn Thị Hàn My
	TỔ TRƯỞNG CM


	P.HIỆU TRƯỞNG



                                                                     Buôn hồ, ngày 9 tháng 5 năm 2023
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